
PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  

CHIA THEO CÁC MỨC SO VỚI NĂM 2023 

 

STT 

 

Kết quả chung chia 

theo mức 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Tổng số tiêu 

chí 

Bệnh viện 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Số lượng tiêu chí đạt 1 0 2 0 14 14 34 35 31 33 82 82 

% Tiêu chí đạt 1,22 0,00 2,44 0,00 17,07 17,07 41,46 42,68 37,80 40,24 99 82 

2 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Sơn 

Số lượng tiêu chí đạt 
0 0 20 14 31 31 27 32 4 5 82 82 

% Tiêu chí đạt 
0,00 0,00 24,39 17,07 37,80 37,80 32,93 39,02 4,88 6,10 99 82 

3 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Hải 

Số lượng tiêu chí đạt 
3 1 10 9 26 27 39 39 4 6 82 82 

% Tiêu chí đạt 
3,66 1.22 12,20 10,98 31,71 32,93 47,56 47,56 4,88 7,32 99 82 

4 
Trung tâm Y tế huyện Ninh 

Phước 

Số lượng tiêu chí đạt 
0 0 10 9 38 30 30 38 5 6 83 83 

% Tiêu chí đạt 0,00 0,00 12,05 10,84 45,78 36,14 36,14 45,78 6,02 7,23 100 83 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Thuận Bắc 

Số lượng tiêu chí đạt 0 0 14 11 33 36 32 32 3 3 82 82 

% Tiêu chí đạt 0,00 0,00 17,07 13,41 40,24 43,90 39,02 39,02 3,66 3,66 99 82 

6 
Trung tâm Y tế huyện 

Thuận Nam 

Số lượng tiêu chí đạt 3 3 21 18 35 37 22 23 1 1 82 82 

% Tiêu chí đạt 3,66 3,66 25,61 21,95 42,68 45,12 26,83 28,05 1,22 1,22 99 82 



STT 

 

Kết quả chung chia 

theo mức 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

Tổng số tiêu 

chí 

Bệnh viện 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

7 
Bệnh viện Sài Gòn - Phan 

Rang 

Số lượng tiêu chí đạt 3 0 2 6 23 18 35 36 18 22 81 82 

% Tiêu chí đạt 3,70 0,00 2,47 7,32 28,40 21,95 43,21 43,90 22,22 26,83 98 82 

8 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

Số lượng tiêu chí đạt 1 0 7 6 19 22 45 44 6 6 78 78 

% Tiêu chí đạt 1,28 0,00 8,97 7,69 24,36 28,21 57,69 56,41 7,69 7,69 94 78 

9 
Bệnh viện Y Dược Cổ 

truyền 

Số lượng tiêu chí đạt 0 0 11 14 33 35 32 28 2 1 78 78 

% Tiêu chí đạt 0,00 0,00 14,10 17,95 42,31 44,87 41,03 35,90 2,56 1,28 94 78 

10 Bệnh viện Mắt 

Số lượng tiêu chí đạt 0 0 11 9 29 30 34 35 4 4 78 78 

% Tiêu chí đạt 0,00 0,00 14,10 11,54 37,18 38,46 43,59 44,87 5,13 5,13 94 78 

11 
Bệnh viện Chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần 

Số lượng tiêu chí đạt 1 2 9 6 44 43 21 24 3 3 78 78 

% Tiêu chí đạt 1,28 2,56 11,54 7,69 56,41 55,13 26,92 30,77 3,85 3,85 94 78 
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